
Ban hành theo Quyết định số: 336/QĐ-TTCL3 ngày 25/11/2022
Hiệu lực lần đầu: 25/11/2022 (cập nhật tại: www.nafiqad3.vn) 
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Số / No.: VietGAP.TT.018.1.22

TCVN 11892-1:2017

Địa chỉ/Address    :

Người đại diện/Representative    : 

Điện thoại/Tel       : 

Diện tích sản xuất/Productive Area  : 

Sản lượng dự kiến/Expected Quantity :    

Lê Hoàng Lâm

Nha Trang, ngày 25 tháng 11 năm 2022

Đã được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been assessed and found to conform with requirements of the following standards:

TCVN 11892-1:2017 - Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) - Phần 1: Trồng trọt 
Vietnamese Good Agricultural Practices (VietGAP). Part 1: Crop production

Giấy chứng nhận có hiệu lực từ/This certificate is valid from: 25/11/2022 đến/to 25/11/2025

CÔNG TY TNHH RAU SẠCH THẢO NGUYÊN XANH

20 Ma Trang Sơn, Phường 5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phan Quốc Hoàng - Giám đốc

0913 11 77 39

 241.500 2 m

Chứng nhận/This is certify that:
Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) của:
Good Agricultural Practices (VietGAP) of

Địa điểm sơ chế/Handling area  : 

:Áp dụng trong sản xuất/
sơ chế nhóm sản phẩm

TRUNG TAÂM CHAÁT LÖÔÏNG
NOÂNG LAÂM THUÛY SAÛN VUØNG 3

CUÏC QLCL NOÂNG LAÂM SAÛN VAØ THUÛY SAÛN

Ñòa chæ: 1105 Leâ Hoàng Phong - Nha Trang - Khaùnh Hoøa
Ñieän thoaïi: (+84) 258 3884812 - 3882097

Fax: (+84) 258 3884811 - Website: www.nafiqad3.vn

NAFIQAD - BRANCH 3

NATIONAL AGRO - FORESTRY - FISHERIES QUALITY 
ASSURANCE DEPARTMENT (NAFIQAD) 

Address: 1105 Le Hong Phong st., Nha Trang city - 
Khanh Hoa province - Vietnam

Tel.: (+84) 258 3884812 - 388097
Fax: (+84) 258 3884811 - Website: www.nafiqad3.vn

Lô G, Lạc Long Quân, TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Địa điểm sản xuất 1/Production area No. 1:    TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 3.500 tấn/năm

Địa điểm sản xuất 2/Production area No. 2:    huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, rau gia vị, quả, nha 
đam, Artiso
(Danh mục các loại rau quả theo phụ lục đính kèm)

Địa điểm sản xuất 3/Production area No. 3:    huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm sản xuất 4/Production area No. 4:    huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng



DANH SÁCH CÁC LOẠI RAU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TẠI
CÔNG TY TNHH RAU SẠCH THẢO NGUYÊN XANH

(Kèm theo Giấy Chứng nhận số: VietGAP.TT.018.1.22)

Phụ lục:

NHÓM S ẢN PHẨM CHI TI ẾT SẢN PHẨM 

Rau ăn lá  Bắp cải tím, b ắp cải trái tim, b ắp cải trắng, bó xôi, bông c ải 
xanh, bông c ải trắng, bắp cải thảo, cải thảo hỏa tiễn, caron, 
cải sậy, cải dún, c ải thìa, lô lô tím, xà lách búp m ỡ, lô lô xanh, 
xà lách gi ống mỹ, rau kinh gi ới, ngọn su su, t ần ô. 

Rau ăn qu ả Bí ngồi xanh, bí đỏ tròn, bí h ồ lô, cà chua bi, cà chua, cà tím, 
đậu cove tr ắng, đậu cove nh ật, đậu Hà Lan, đ ậu trắng, dưa 
leo baby, ớt chuông xanh, ớt chuông đ ỏ, ớt chuông vàng, su 
su 

Rau ăn củ Cà rốt, khoai lang nh ật, khoai tây h ồng, khoai tây vàng, khoai 
lang mật, su hào, c ủ cải trắng, củ dền, củ cải đỏ, khoai môn  

Rau gia vị Baro hành, c ần tây, hành tây, hành lá, c ủ gừng, rau tía tô, rau 
diếp cá, rau húng qu ế, rau ngò rí, húng lũi, c ần tàu 

Quả chuối, chanh dây, b ắp mỹ, bắp nếp, bơ sáp, bơ booth, bơ 034, 
hồng giòn  

Nha đam, Artiso  Nha đam, Artiso  
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